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 Câu 1. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 3                              
B. 6
C. 4                                 
D. 5      
Giải : Số phân tử ADN con : 8 x 2n.  Số mạch của AND con : 8 x 2n x 2. =>

8 x 2n x 2 = 240 + 8 x 2 => n = 4.                           

 Câu 2. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/4
B. 4/9
C. 1/16

D. 1/9
Giải: Từ dữ kiện: Bố mẹ của vợ chồng đều bình thường mà sinh con bị bệnh => KG của bố mẹ của cặp vợ chồng này là: Aa. Muốn cặp vợ chồng này sinh con bị bệnh => vợ chồng phải có KG là: Aa. Xác suất của KG Aa = 2/3. khả năng sinh con bị bệnh: aa = 1/4 . 
Xác suất chung: 2/3 x 2/3 x 1/4 = 1/9

 Câu 3. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 20
B. 32.
C. 64.

D. 48.

Loài A: n= 8.. Loài B: n = 12. Loài A x B = . F1: n A + n B. F1 đa bội hóa: 2nA + 2nB 

=> giao tử: n A + n B = 8 + 12 = 20

 Câu 4. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 1                                
B. 4
C. 2                      

D. 3 
Tự thụ phấn: 0.4 (BB x BB) = 0.4 BB

0.2 x (Bb x Bb) => Sinh ra BB = 0.2 x (1 – 1/2n)/2

0.4 bb x bb = 0.4 bb.

Vaỵ:   0.4 + 0.2 x (1 – 1/2n)/2 = 0.475 => n = 2                             

 Câu 5. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa
B. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa


C. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa
D. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa


Loại bỏ cây bắp ngắn => Quần thể: 0,18AA: 0,72Aa. Ở ngô giao phấn: Tính tần số alen A, a. Ngẫu phối =>
Câu 6. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 


B. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh


C. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh


D. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh

P: XmXm x XMY. Đáp án A

 Câu 7. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen thứ hai và thứ ba mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y), các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen trên X),  . Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 142
B. 84
C. 132

D. 115


Xét cặp NST thường có số KG: 3 x (3 + 1)/2 = 6

Xét cắp NST XX có alen 2 x 2 = 4 => Số KG của XX = 4 x (4 + 1)/2 = 10.

Xét cặp NST XY có số KG: 2 x 2 x 3 = 12

Số KG của cặp NST giới tính: 12 + 10 = 22

=> Số KG tối đa của quần thể: 6 x 22 = 132.

 Câu 8. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 180 
B. 360                           C. 820                          D. 640           
Gọi a là số tế bào xảy ra HVG. Ta có: Số giao tử mang gen hoán vị: 2a

Tổng số giao tử tạo ra: 4 x 1000 = 4000

=> 2a/ 4000 = 0.32 => a  = 640 => Số tế bào không xảy ra HVG là: 1000 – 640 = 360

Câu 9. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại Guanin của các alen nói trên bằng 1199.Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. BBb
B. Bbbb              
C. BBbb
     
D. Bbb
    
Gen B: A = T = 301. G = X = 299

Gen b:    A = T =  G = X = 300
Vậy G = 1199 = G của gen B + 3G của gen b => hợp tử là: Bbbb

 Câu 10. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 299 ; G = X = 1201                            B. A = T = 299 ; G = X = 1201                             


C. A = T = 300 ; G = X = 1200                            D. A = T = 300 ; G = X = 1199

Mạch 1 : (A1 + T1)/ (G1 + X1) = 0.25. Mà T1 = A2 ; A = A1 + A2 => A/G = 0.25. 
N = 3000 nu. => A = T = 300 ; G = X = 1200. 
Đột biến làm tăng 1 liên kết hydro nhưng số lượng nu không thay đổi => Đột biến thay thế cắp A – T bằng cặp G – X. Vậy gen đột biến có : . A = T = 299 ; G = X = 1201

 Câu 11. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 1/4
B. 5/6                      
 C. 1/6                            
D. 4/9   
Gen nằm trên NST  thường. Bố mẹ bình thường mà con mắc bệnh => gen gây bệnh là gen lặn.

Xác suất III 3 có KG Aa = 2/3.

 Xác suất III 4 có KG Aa = 1.
P: Aa x Aa . Xác suất bị bệnh của con bằng = ¼.

Xác suất chung: 2/3 x 1 x ¼ = 1/6

 Câu 12. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân li ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 33,3% 
B. 75%
C. 66,6%

D. 25%


ở mẹ tạo 2 loại giao tử XX, O bố tạo 2 loại X, Y tổng cộng có 4 tổ Hợp giao tử  XXX, XXY, XO ,OY. Do OY bị chết trong giao đoạn hợp tử nên có 3 KG sống sót XXX,XXY,XO. Thì trong đó thể 2n+1 là XXX vaXXY nên tỷ lệ là 2/3.=66,6%

 Câu 13. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB= l,5 cM, BC= 16,5 cM, BD= 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. BACD.    
B. DABC.
C. ABCD.  

D. CABD. 
 

 Câu 14. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂ XaY x ♀ XAXA    
B. ♂XAXA x ♀XaY 
C. ♂aa x ♀AA      
D. ♂ AA x ♀ aa  
   
F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái => gen nằm trên NST giới tính => loại C và D.
=> Chọn B.

 Câu 15. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả có kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 1/16
B. 12/27
C. 6/27
D. 4/27

P: Aa x Aa => F1: ¼ AA + 2/4 Aa + 1/4 aa.

Xác suất: (2/3)2 x C23 x (1/3)1 = 12/27

 Câu 16. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST đã làm phát sinh 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 3 → 4 → 2                                
B. 1 → 2 → 3→ 4                                     


C. 1 → 4 → 3 → 2              
D. 1 → 2 → 4 → 3

 Câu 17. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n = 10.                        B. 2n = 14.                      C. 2n = 8.
D. 2n = 46.

2n +1 x 2n = 512 => n = 4 => 2n = 8.

 Câu 18. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
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B. 
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C.  
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D. 
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Xét từng tính trạng: ♀Aa  ♂Aa => KH A-: 3/4 ; ♀Bb ♂bb => KH B-: 1/2 ; ♀Dd  ♂Dd =. KH D-: 3/4 

Các trường hợp: A-B-dd: = 3/4  x 1/2  x 1/4  = 3/32

A- bbD-: = 3/4  x 1/2  x 3/4 = 9/32

aaB-D-: = 1/4  x 1/2  x 3/4  = 3/32

Tổng: C.  
[image: image6.wmf]15
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 Câu 19. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 54%.
B. 19%.
C. 42%.

D. 38%.

tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng  - tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng = 50%
=> tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng = 54%

 Câu 20. Một cá thể ở 1 loài ĐV có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 0,25%                 
B. 1%                           C. 2%
D. 0,5%         
Số tinh trung: 1000x 4 = 4000.

20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I cho 20 x 4 = 80 tinh trùng. Trong đó 40 tinh trùng 2n + 1 = 4;  40 tinh trùng 2n - 1 = 3. Số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ = 40/4000 = 1%
 Câu 21. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái


A. XAXa x XAY
B. XAXA x XaY
C. XAXa x XaY

D. XaXa x XAY 

 Câu 22. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
B. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.




C. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

F2: ¼ AA + 2/4 Aa + 1/4 aa. Nếu tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên: 1/3 AA + 2/3 Aa thì sẽ có tỉ lệ alen a = 1/2 x 2/3 = 1/3 => aa (trắng) = 1/3 x 1/3 = 1/9. 
=> D. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
 Câu 23. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn

 Câu 24. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 25% ruồi đực mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi cái mắt trắng


B. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 



C. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


D. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng


 Câu 25. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 45%     
    B. 35%
      C. 33%
D. 30%
 Kiểu hình đồng hợp lặn ab d x ab d = 
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BÀI THI THỨ NHẤT: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Ở phép lai 
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, nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới, mỗi gen qui định một tính trạng và các gen trội hoàn toàn thì số loại kiểu gen và kiểu hình ở đời con là

A. 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
B. 40 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

C. 20 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
D. 20 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

Xét cặp NST giới tính: XAXa  x XaY cho: 4 KG; 4 KH.

Xét cặp NST thường: cho: 10 KG; 4 KH.

Xate cả 2 cặp NST: 10 x 4 = 40 KG; 4 x 4 = 16  KH

Câu 2: Ở ruồi giấm, một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc ở hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số 2 và số 4. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, tổng tỉ lệ các loại giao tử có thể mang nhiễm sắc thể đột biến trong tổng số giao tử là

A. 
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- Số giao tử không mang NST đột biến là: 2n-2.

- Tỏng số giao tử là: 2n
- Tỉ lệ giao tử không mang NST đột biến là: 2n-2 / 2n = 1/4.

- Tỉ lệ giao tử mang NST đột biến là: 3/4 
Câu 3: Một cây ngô có lá bị rách thành nhiều mảnh và có hạt phấn tròn lai với cây ngô có lá bình thường và hạt phấn có góc cạnh, người ta thu được 100% cây F1 có lá bị rách và hạt phấn có góc cạnh. Cho cây F1 tự thụ phấn, hãy cho biết xác suất cây có lá bị rách và hạt phấn có góc cạnh ở F2 là bao nhiêu? Biết rằng hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng trên nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau.

A. 56,25%.
B. 75%.
C. 31,25%.
D. 43,75%.

cây có lá bị rách và hạt phấn có góc cạnh ở F2    9/ 16 = 56,25

Câu 4: Trong một gia đình, mẹ có kiểu gen XBXb, bố có kiểu gen XBY sinh được con gái có kiểu gen XBXbXb. Biết rằng quá trình giảm phân ở bố và mẹ đều không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Kết luận nào sau đây là đúng về quá trình giảm phân ở bố và mẹ?

A. Trong giảm phân II, ở bố nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.

B. Trong giảm phân I, ở bố nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.

C. Trong giảm phân II, ở mẹ nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường.

D. Trong giảm phân I, ở mẹ nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường.

con gái có kiểu gen XBXbXb có XbXb  rối loạn phải xảy ra ở mẹ và ở giảm phân II; bố bình thường.

Câu 5: Xét tổ hợp gen 
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 với tần số hoán vị gen 25% thì tỷ lệ % loại giao tử hoán vị của tổ hợp gen này là

A. AB D=Ab d=aB D=ab d=6,25%.
B. AB D=AB d=ab D=ab D=6,25%
C. AB D=Ab d=aB D=ab d=12,5%.
D. AB D=Ab d=aB D=ab d=12,5%.

Câu 6: Tính trạng màu hoa do hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó có cả hai gen A và B thì quy định hoa đỏ, thiếu một trong 2 gen A hoặc B thì quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, trong đó A có tần số 0,4 và B có tần số 0,3. Theo lí thuyết kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ là

A. 32,64%.
B. 56,25%.
C. 1,44%.
D. 12%.
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Tỉ lệ: A – B - : = 32,64%.

Câu 7: Một em bé 5 tuổi trả lời được các câu hỏi của một em bé 7 tuổi thì chỉ số IQ của em bé này là:

A. 50.
B. 70.
C. 140.
D. 150.

IQ = 7/5 = 140

Câu 8: Cho các cây F1 tự thụ thu được F2 phân li theo tỷ lệ: 56,25% hạt phấn dài, vàng: 25% hạt phấn ngắn, trắng: 18,75% hạt phấn ngắn, vàng. Biết màu sắc hạt phấn điều khiển bởi 1 cặp gen và chiều dài của hạt phấn được điều khiển bởi hai cặp gen. Cấu trúc nhiễm sắc thể không đổi trong giảm phân. Phép lai phù hợp với kết quả F2 trên là:
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[image: image15.wmf]AdAD

Bb x Bb

aDad

.
B. 
[image: image16.wmf]BdBd

Aa x Aa

bDbD

.
C. 
[image: image17.wmf]ABAB

Db x Db

abab

.
D. 
[image: image18.wmf]ADAD

Bb x Bb

adad

.

Câu 9: Ở chuột, màu lông đen (B) là trội so với lông trắng (b). Ở một lôcut khác, alen trội (A) tạo ra vệt màu vàng ở ngay dưới đầu mỗi chiếc lông ở chuột có màu lông đen. Gen này vì vậy làm cho lông có màu nhạt được gọi là lang. Sự biểu hiện của gen  lặn (a) làm cho lông chuột chỉ có một màu. Nếu các con chuột dị hợp tử về hai alen này được cho giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ như thế nào?

A. 9 lang : 3 đen : 4 trắng.
B. 2 lang : 1 đen : 1 trắng.
C. 1 lang : 2 đen : 1 trắng
D. 12 lang : 3 đen : 1 trắng.
Câu 10: Khi tách một đoạn ADN của thực khuẩn Ø X174 xác định được thành phần của nó là 25%A, 33% T, 24% G và 18% X. Kết quả trên được giải thích là

A. kết quả trên chắc chắn không đúng.
B. vì A không bằng T và G không bằng X nên ADN phải là mạch đơn.

C. với tỷ lệ A và T, cũng như X và G gần bằng nhau nên ADN là mạch kép.

D. chúng ta có thừa nhận rằng %A gần bằng %T, tương tự với X và G. Bởi vậy theo định luật Chargaff, ADN là mạch kép và tái bản theo kiểu bán bảo tồn.

Câu 11: Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền  0,1AA : 0,8Aa : 0,1aa. Sau 3 thế hệ tự thụ thì cấu trúc di truyền của quần thể đó là

A. 0,45AA : 0,10Aa : 0,45aa.
B. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.

C. 0,35AA : 0,30Aa : 0,35aa.
D. 0,10AA : 0,80Aa : 0,10aa.

Câu 12: Tần số hoán vị gen là 20% thì phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ phân tích 1:1:1:1?
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Câu 13: Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là

A. 3'AUG5'.
B. 5'AUG3'.
C. 3'XAU5'.
D. 5'XAU3'.
Câu 14: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây cao, hoa trắng : 37,5% cây thấp, hoa đỏ : 12,5% cây cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai trên là
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B. AaBb x aabb.
C. AaBB x aabb.
D. 
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Câu 15: Nếu các gen liên kết hoàn toàn và các tính trạng trội lặn hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 ở đời con là
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Câu 16: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào làm thay đổi  nhóm gen liên kết là

A. lặp đoạn.
B. mất đoạn.

C. đảo đoạn.
D. chuyển đoạn tương hỗ.

Câu 17: Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen aaBb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lý các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là
A. aabb; aaBB.
B. aabb; aBBb.
C. aaaaBBbb; aaBb.
D. Abbb; aaab.

Câu 18: Trình tự ADN ngắn sau đây 5’AGGATGXTA3’ có thể được lai hoàn toàn với.

A. 5’AGGATGXTA3’
B. 5’TAGXATXXT3’
C. 5’UGGUAXGAU3’
D. 5’ATXGTAGGA3’

Câu 19: Tế bào lưỡng bội của người có 4,06.109 cặp nuclêotit. Nếu chiều dài trung bình nhiễm sắc thể  của người ở kì giữa của quá trình nguyên phân dài khoảng 5 micrômet, thì nó cuộn chặt lại và làm ngắn đi trung bình bao nhiêu lần so với chiều dài kéo thẳng của phân tử ADN?

A. 1000.
B. 6000.
C. 48000.
D. 4000.

Tổng chiều dài của ADN: 4,06.109. 3,4 = 13804. 106 A0 = 1380400micrômet.

Ở người 2n = 46; Tổng chiều dài của NST:  46 x 5 = 230 micrômet.

=> 1380400 : 230 = 6000
Câu 20: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y.

Phép lai 
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 cho F1 có kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 3,75%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là

A. 7,5%.
B. 5%.
C. 15%.
D. 2,5%.
Câu 21: Gen A có 5 alen, gen D có 2 alen, cả 2 gen này cùng nằm trên nhiễm sắc thể X (không có alen tương ứng nằm trên Y) gen B nằm trên một căp nhiễm sắc thể thường có 3 alen. Số loại kiểu gen tối đa được tạo ra trong quần thể là

A. 330.
B. 270.
C. 390.
D. 60.

Số KG trên NST giới tính XX: 5 x 2 ( 5 x 2 + 1)/  2 = 55.

Số KG trên NST giới tính XY: 5 x 2 = 10.

Tổng số KG của cặp NST giới tính: 65

Số KG trên NST thường: 3x (3 +1 ) / 2 = 6.

Tổng số KG là: 6 x 65 = 390.

Câu 22: Ở ruồi giấm alen a quy định tính trạng mắt màu lựu, alen b quy định tính trạng cánh xẻ, các tính trạng trội tương phản là mắt đỏ và cánh bình thường. Thực hiện một phép lai giữa hai cá thể ruồi giấm thu được kết quả như sau: 

Ruồi đực F1: 
7,5% mắt đỏ, cánh bình thường: 7,5% mắt lựu, cánh xẻ: 42,5% mắt đỏ, cánh xẻ: 



42,5% mắt lựu, cánh bình thường.

Ruồi cái F1: 
50% mắt đỏ, cánh bình thường: 50% mắt đỏ, cánh xẻ

Kiểu gen của ruồi cái đem lai và tần số hoán vị gen là

A. 
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Câu 23: Bệnh phênylkêtô niệu là một bệnh di truyền gây nên bởi alen lặn. Nếu một người phụ nữ và chồng bà ta đều là thể mang sinh được 3 người con thì xác suất có một hoặc hơn trong số ba người con bị bệnh là

A. 27/64.
B. 1/64.
C. 63/64.
D. 37/64.

P : Aa x Aa. Xác suất sinh được 3 người con đều không bị bệnh là: ( 3/4 )3  = 27/64

xác suất có một hoặc hơn trong số ba người con bị bệnh là: 1 - 27/64 = D. 37/64.

Câu 24: Điều không đúng về di truyền qua tế bào chất là

A. kết quả lai thuận nghịch khác nhau trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ và vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của giao tử cái.

B. các tính trạng di truyền không tuân theo các quy luật di truyền nhiễm sắc thể.

C. tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc khác.

D. vật chất di truyền và tế bào chất được chia đều cho các tế bào con.

Câu 25: Sự khác nhau giữa cây ngô cao 10 cm và cây ngô cao 26 cm là do 4 cặp gen cộng gộp quy định. Các cá thể thân cao 10 cm có kiểu gen aabbccdd, các cá thể thân cao 26 cm có kiểu gen AABBCCDD. Số loại kiểu hình của phép lai giữa hai cơ thể có 4 cặp gen dị hợp là

A. 8.
B. 256.
C. 9.
D. 16.

Mỗi gen trội làm cây cao thêm: (26 – 10)/8 = 2 cm. 

P: AaBbCcDd  X AaBbCcDd sẽ cho các loại KG như sau:

KG mang 8 gen trội: (1 loại KG). KG mang 7 gen trội: (1 loại KG). KG mang 6 gen trội: (1 loại KG). KG mang 5 gen trội: (1 loại KG). KG mang 4 gen trội: (1 loại KG). KG mang 3 gen trội: (1 loại KG). KG mang 2 gen trội: (1 loại KG). KG mang 1 gen trội: (1 loại KG). KG không mang gen trội: (1 loại KG).

=> Tổng có: 9 loại Kiểu hình.
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PHẦN TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1. NÕu mét chuçi polypeptit ®­îc tæng hîp tõ tr×nh tù mARN d­íi ®©y, th× sè axit amin cña nã sÏ lµ bao nhiªu?



5’ – XGAUGUUXXAAGUGAUGXAUAAAGAGUAGX – 3


A. 8.

B. 6.



C. 5


D. 9
Mã mở đầu là 5 ‘ AUG 3’. Mã kết thúc  UAG. Vậy có 8 aa.
Câu 2. Một đột biến thêm 1 hoặc 1 số cặp nucleotit trong một gen gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng của gen đó trong một số trường hợp, nhưng ở các trường hợp khác thì không. Kiểu thêm cặp nucleotit nào dưới đây nhiều khả năng làm mất chức năng của protein do gen mã hóa hơn cả?

A. Một cặp nucleotit được thêm ngay trước điểm bắt đầu dịch mã.

B. Ba cặp nucleotit được thêm ngay trước điểm bắt đầu dịch mã.

C. Một cặp nucleotit được thêm trong vùng mã hóa gần điểm bắt đầu dịch mã.

D. Một cặp nucleotit được thêm trong vùng mã hóa gần bộ ba kết thúc.

Câu 3. Xét 2 cặp NST ở ruồi giấm đực mang cặp gen AB/ab và De/dE. Trong giảm phân có hiện tượng không phân ly của cặp De/dE ở lần phân bào thứ 2. Số loại giao tử có thể hình thành là
A. 4.             

B. 6.              

C. 8.            

D. 10

không phân ly của cặp De/dE ở lần phân bào thứ 2 cho giao tử: n; n + 1; n -1: 

Câu 4. Người ta chuyển 1570 vi khuẩn E.coli từ môi trường nuôi cấy với N14 sang môi trường nuôi cấy N15 (N phóng xạ). Sau một thời gian, khi phân tích ADN NST của E.coli thì tỷ lệ ADN NST hoàn toàn mang N15 chiếm 93,75%. Số E.coli trong quần thể là
A. 3140.               
B. 6289.             
C. 25120.          
 D. 50240.
Gọi n là số lần nhân đoi AND (số lần phân chia của E. Coli).

Số AND con: 1570.2n. Số AND có mạch mới hoàn toàn (mang N15): 1570 x (2n – 2)

Ta có: 1570 x (2n – 2)  : 1570.2n = 0.9375 => n= 5. Vậy số AND con: 1570.2n  = 50240 (Đây chính là số lượng tế bào E. Coli vì 1 tế bào chỉ chứa 1 phân tử ADN).

Câu 5. Phép lai giữa cú mèo màu đỏ và cú mèo màu bạc, khi thì sinh ra toàn cú mèo màu đỏ, khi thì sinh ra 1/2 cú mèo màu đỏ: 1/2 cú mèo màu bạc và có khi 1/2đỏ : 1/4 trắng : 1/4 bạc. Phép lai giữa 2 cú mèo màu đỏ cũng sinh ra có khi toàn màu đỏ, có khi 3/4 đỏ : 1/4 bạc hoặc 3/4 đỏ : 1/4 trắng. Xác định kiểu di truyền của các tính trạng này?

A. Tính trạng do nhiều gen quy định.              B. Tính trạng trội không hoàn toàn.

C. Có hiện tượng gen gây chết.                       D. Tính trạng đơn gen đa alen.

Câu 6. Nhóm máu MN ở người được quy định bởi cặp alen đồng hợp trội M, N. Người có nhóm máu M có kiểu gen MM, nhóm máu N có kiểu gen NN, nhóm máu MN có kiểu gen MN. Trong một gia đình bố và mẹ đều có nhóm máu MN. Xác suất để họ có 6 con gồm 3 con có nhóm máu M, 2 con có nhóm máu MN và 1 con có nhóm máu N là bao nhiêu?

A. 
[image: image34.wmf]1024

1

                  B. 
[image: image35.wmf]16

3

              C. 
[image: image36.wmf]64

33

                   D. 
[image: image37.wmf]256

15


P: MN x MN => F1: 1/4 MM : 1/2 MN : 1/4  : NN.

Xác suất: (1/4)3 x C26 x (1/2)2 x C16 x (1/4)1 = 15/256 
ADCT: 
[image: image38.wmf](
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Biết: p1: XS sinh con có nhóm máu M;  p2-MN, p3-N (tỷ lệ khi viết SĐL thế hệ bố mẹ)

k2,k2,k3 số con có nhóm máu M,MN,N

n số con muốn có

Câu 7. Với một gen quy định một tính trạng, khi lai hoa tím x hoa trắng, F1 có 100% hoa tím, F2 thu được 3 tím : 1 trắng thì trong các cây hoa tím xác suất chọn 1 cây dị hợp là bao nhiêu?

A. 75%.                   B. 66,7%.            C. 50%.              D. 33,3%.
Xác suất  2/3 = 66,7%.

Câu 8. Ở thỏ, bốn alen của một gen tạo nên màu sắc của bộ lông. Những alen này biểu hiện tính trạng trội/lặn theo thứ tự sau đây: C (xám) > Cch  (chinchilla) > Ch  (himalayan) > c (bạch tạng). Cặp alen CchCh  và  Cchc cho màu xám nhạt. Một thỏ màu xám lai với các con thỏ khác và thu được đời con như dưới đây:

Phép lai 1: Xám  x  chinchilla thu được 116 xám, 115 nhạt.

Phép lai 2: Xám  x  xám nhạt thu được 201 xám, 99 xám nhạt, 101 himalayan.

Phép lai 3: Xám  x  bạch tạng thu được 129 xám, 131 himalayan

Kiểu gen của thỏ xám đem lai là:

A. Hoặc CCch hoặc CCh hoặc Cc.                           B. CchCh  và  Cchc

C. CCch , CCh  .                                                        D. CCh
Câu 9. Thực hiện một phép lai giữa 2 cá thể ruồi giấm thu được kết quả sau:

Ở giới ♀: 100 hoang dại, 103 cánh xẻ

Ở giới ♂: 35 hoang dại, 71 đỏ rực, 65 cánh xẻ, 30 đỏ rực, cánh xẻ

Xác định tần số hoán vị gen? 
A. Không xác định được vì không biết được tính trạng trội/ lặn.

B. 20%

C. 32,34%.








D. 16,17%.

Câu 10. Các gen a và b liên kết nhau và cách nhau 10 đơn vị bản đồ. Các gen c và d liên kết nhau và cách nhau 5 đơn vị bản đồ trên nhiễm sắc thể khác với nhiễm sắc thể có chứa a và b. Một cá thể đồng hợp tử về các alen trội được lai với cá thể đồng hợp tử về tất cả các gen lặn. Các cá thể F1 được lai phân tích. Lớp kiểu hình nào sẽ có tần số nhỏ nhất?

A. AB CD; ab cd; AB cd; ab CD.             B. Ab CD; aB cd; AB Cd; ab cD
C. Ab Cd; Ab cD; aB Cd; aB cD.             D. Ab cd; aB CD; AB Cd; ab cD.
Kiểu hình do HVG có tần số nhỏ nhất Viết sơ đồ lai=> . Ab Cd; Ab cD; aB Cd; aB cD
Câu 11. P: AaBb x Aabb (trong từng cặp alen, alen trội lấn át hoàn toàn alen lặn), F1 có 2 lớp kiểu hình phân ly 7:1, quy luật tương tác gen chi phối là

A. át chế kiểu 13 : 3.                        B. cộng gộp kiểu 15 : 1.

C. bổ trợ kiểu 9 : 7.                          D. át chế kiểu 13 : 3 hoặc 15:1.
Dựa vào bảng ghi nhớ => D. át chế kiểu 13 : 3 hoặc 15:1.

Câu 12. P: AaBb x aaBb (trong từng cặp alen, alen trội lấn át hoàn toàn alen lặn), F1 có 3 lớp kiểu hình phân ly 4 : 3 : 1, quy luật tương tác gen chi phối là

A. át chế kiểu 12 : 3 : 1.                        B. át chế kiểu 9 : 4 : 3.

C. bổ trợ kiểu 9 : 6 : 1.                          D. hoặc 12 : 3 : 1 hoặc 9 : 6 : 1 hoặc 9 : 4 : 3.
Dựa vào bảng ghi nhớ => D. hoặc 12 : 3 : 1 hoặc 9 : 6 : 1 hoặc 9 : 4 : 3

Câu 13. F1 chứa 3 cặp gen dị hợp, khi giảm phân thấy xuất hiện 8 loại giao tử với số liệu sau đây:

ABD = 10                  ABd = 10                         AbD = 190                   Abd = 190        

 aBD = 190                 aBd = 190                        abD = 10                      abd = 10   

Kết luận nào sau đây đúng?

I. 3 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

II. Tần số hóa vị gen là 5%.

III. 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng.

IV. Tần số hoán vị gen là 2,5%

A. I và IV.              B. I và II.                C. II và III.                      D. III và IV.

Câu 14. Một cây có kiểu gen 
[image: image39.wmf]Ab
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 tự thụ phấn, tần số hoán vị gen của tế bào sinh hạt phấn và tế bào noãn đều là 30%, thì con lai mang kiểu gen 
[image: image40.wmf]Ab
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 sinh ra có tỉ lệ:               

A. 4%.              
B. 10%.  

C. 10,5%.

D. 8%.
0.35 Abx 0.15 aB + 0.35 aB  x 0.15 Ab  = 10,5%.
Câu 15. Ở một loài thực vật, khi cho các cây thuần chủng (P) có hoa màu đỏ lai với cây có hoa màu trắng, F1 thu được tất cả các cây có hoa màu đỏ. Cho các cây F1 lai với một cây có hoa màu trắng, thế hệ sau thu được tỉ lệ kiểu hình là 5 cây hoa màu trắng: 3 cây hoa màu đỏ. Ở loài thực vật này, để kiểu hình con lai thu được là 3 cây hoa màu trắng : 1 cây hoa màu đỏ, thì kiểu gen của cơ thể đem lai phải như thế nào?


A. AaBb x aabb hoÆc Aabb x aaBb.


B. AABb x Aabb


C. AaBb x Aabb




D. AAbb x Aabb hoÆc AaBb x Aabb

Câu 16: Ở 1 loài, gen qui định màu hạt có 3 alen theo thứ tự trội hoàn toàn là A > a > a1, trong đó A qui định hạt đen, a hạt xám, a1 hạt trắng. Nếu hạt phấn (n+1) không có khả năng phát sinh ống phấn thì khi cho cá thể Aaa1 tự thụ phấn kết quả phân ly kiểu hình ở F2 là: 


A. 10 hạt đen : 7 hạt xám : 1 hạt trắng.    
B. 12 hạt đen : 5 hạt xám : 1 hạt trắng.  


C. 10 đen : 5 xám : 3 trắng.                      
D. 12 đen : 3 xám : 3 trắng.

Câu 17. Các gen a và b nằm trên NST số 20 và cách nhau 20 cM; các gen c và d nằm trên một NST khác và cách nhau 10 cM; trong khi đó các gen e và f nằm trên một NST thứ ba và cách nhau 30 cM. Tiến hành lai một các thể đồng hợp tử về các gen ABCDEF với một cá thể đồng hợp tử về các gen abcdef, sau đó tiến hành lai ngược cá thể F1 với cá thể đồng hợp tử abcdef. Xác suất thu được cá thể có kiểu hình tương ứng với các gen aBCdef và abcDeF lần lượt là:
A. 0,175 vµ 0,63. 

B. 0,75% vµ 0,3. 

C. 0,175% vµ 0,3%.
          D. 0,75 vµ 0,63.


Câu 18. Có một bệnh thoái hóa xuất hiện ở những người ở độ tuổi từ 35 đến 45. Bệnh gây ra bởi một alen trội. Một cặp vợ chồng có hai con đều đang ở độ tuổi dưới 20. Một trong hai bố hoặc mẹ (dị hợp tử) biểu hiện bệnh, nhưng người còn lại, ở độ tuổi trên 50, thì không. Xác suất để cả hai đứa trẻ đều biểu hiện bệnh khi đến tuổi trưởng thành là bao nhiêu?

A.
1/16.

B.
3/16.

C.
1/4.

D.
9/16

Một trong hai bố hoặc mẹ (dị hợp tử) biểu hiện bệnh, nhưng người còn lại, ở độ tuổi trên 50, thì không 

· KG của P: Aa x aa. => Tỉ lệ 1 đứa trẻ đều biểu hiện bệnh khi đến tuổi trưởng thành (Aa) là: 1/2 .

· Xác suất để cả hai đứa trẻ đều biểu hiện bệnh khi đến tuổi trưởng thành (1/2)2 = 1/4

Câu 19. Ở một locut trên NST thường có n+1 alen. Tần số của một alen là 1/2, trong khi tần số của mỗi alen còn lại là 1/(2n). Giả sử quần thể ở trạng thái cân bằng Hardy – Weinberg, thì tần số các cá thể dị hợp tử bằng bao nhiêu?

A. (n – 1)/(2n).
   B. (2n – 1)/(3n).

C. (3n – 1)/(4n).
   D. (4n – 1)/(5n)

Tỉ lệ cá thể đồng hợp: (1/2)2 + n x (1/(2n))2 = (n+1)/ 4n
=> Tỉ lệ cá thể dị hợp: 1 - (n+1)/ 4n = (3n – 1)/(4n)
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BÀI THI THỨ NHẤT: TRẮC NGHIỆM

	         Mã đề

Câu
	151
	185
	219
	253
	287
	321
	355
	389

	1
	C
	D
	C
	D
	A
	D
	D
	B

	2
	D
	A
	A
	B
	C
	D
	C
	D

	3
	A
	C
	A
	C
	B
	A
	A
	A

	4
	C
	C
	C
	C
	D
	C
	B
	C

	5
	D
	C
	C
	B
	A
	A
	D
	C

	6
	A
	C
	D
	D
	A
	D
	A
	B

	7
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	C
	A

	8
	B
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	C

	9
	B
	D
	A
	B
	C
	B
	D
	A

	10
	A
	D
	C
	D
	B
	A
	C
	B

	11
	C
	D
	A
	A
	D
	B
	D
	C

	12
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	D
	C

	13
	B
	B
	A
	D
	D
	B
	B
	C

	14
	B
	A
	C
	B
	B
	D
	B
	C

	15
	B
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	D

	16
	C
	B
	A
	D
	B
	C
	C
	C

	17
	C
	B
	D
	A
	C
	B
	A
	A

	18
	C
	C
	D
	C
	B
	A
	C
	C

	19
	A
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	C

	20
	B
	C
	C
	B
	A
	A
	C
	A

	21
	D
	B
	A
	D
	A
	D
	D
	D

	22
	D
	A
	D
	A
	B
	A
	A
	D

	23
	C
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	C

	24
	D
	A
	B
	D
	B
	C
	B
	D

	25
	C
	D
	C
	A
	D
	D
	D
	C


Mỗi đáp án đúng được 0.4đ. Số điểm tối đa 0.4x25 = 10.0đ
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	861
	862
	863
	864
	865
	866
	867
	868
	

	Câu 01:
	A
	B
	D
	C
	C
	C
	A
	A
	0,4đ

	Câu 02: 
	C
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	0,4đ

	Câu 03:
	A
	D
	D
	D
	D
	D
	C
	C
	0,4đ

	Câu 04: 
	C
	D
	C
	B
	D
	C
	B
	C
	0,4đ

	Câu 05: 
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	0,4đ

	Câu 06: 
	A
	C
	A
	A
	C
	D
	B
	D
	0,4đ

	Câu 07: 
	C
	C
	B
	A
	C
	D
	D
	D
	0,4đ

	Câu 08: 
	D
	A
	A
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	D
	A
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	0,4đ

	Câu 09: 
	A
	A
	A
	C
	B
	C
	C
	B
	0,4đ

	Câu 10: 
	B
	A
	D
	A
	A
	A
	D
	B
	0,4đ

	Câu 11: 
	A
	D
	C
	B
	A
	C
	A
	D
	0,4đ

	Câu 12: 
	C
	A
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	0,4đ

	Câu 13: 
	D
	C
	A
	D
	C
	D
	C
	A
	0,4đ

	Câu 14: 
	D
	B
	C
	C
	A
	C
	A
	A
	0,4đ

	Câu 15: 
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	D
	D
	0,4đ

	Câu 16: 
	D
	A
	B
	D
	B
	D
	C
	B
	0,4đ

	Câu 17: 
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	A
	A
	0,4đ

	Câu 18: 
	B
	B
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	0,4đ

	Câu 19: 
	B
	B
	D
	D
	A
	B
	B
	B
	0,4đ

	Câu 20: 
	B
	C
	B
	C
	C
	B
	C
	D
	0,4đ

	Câu 21: 
	C
	C
	C
	B
	B
	C
	B
	D
	0,4đ

	Câu 22: 
	B
	D
	D
	B
	D
	B
	D
	A
	0,4đ

	Câu 23: 
	D
	D
	D
	D
	A
	D
	A
	C
	0,4đ

	Câu 24: 
	D
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	0,4đ

	Câu 25: 
	C
	D
	B
	C
	D
	A
	C
	C
	0,4đ
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